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1 MT04999 6651732 Lê Ngọc Châu K66KHMTA KHMT Quản lý môi trường PGS.TS. Cao Trường Sơn 0975278172

2 MT04999 674515 Nguyễn Ngọc Trâm K67KHMTA KHMT Công nghệ môi trường ThS. Hồ Thị Thúy Hằng 989801210

3 MT04999 674518 Nguyễn Văn Tuyên K67KHMTA KHMT Vi sinh vật TS. Nguyễn Xuân Hoà 388389187

4 MT04999 674519 Nguyễn Quốc Việt K67KHMTA KHMT Công nghệ môi trường TS. Trịnh Quang Huy 985643819

5 MT04999 677661 Nguyễn Thị Thu Hương K67KHMTA KHMT Công nghệ môi trường ThS. Nguyễn Thị Thu Hà 906170086

6 QL04993 653772 Nguyễn Hữu Phong K65QLTNMTA QLTNMT Quản lý tài nguyên TS. Nguyễn Thu Thuỳ 985461606

7 QL04993 654527 Trần Quốc Anh K65QLTNMTA QLTNMT Quản lý tài nguyên TS. Nguyễn Thu Thuỳ 985461606

8 QL04993 655291 Lương Xuân Dương K65QLTNMTA QLTNMT Quản lý tài nguyên TS. Nguyễn Thị Giang 989851561

9 QL04993 6665487 Nguyễn Dương Anh Tú K66QLTNMT QLTNMT Quản lý tài nguyên ThS. Vũ Thị Xuân 387113422

10 QL04993 674905 Hồ Thị Trà Giang K67QLTNMTA QLTNMT Khoa học đất và DDCT PGS.TS. Cao Việt Hà 982170098

11 QL04993 674970 Lê Thị Thùy Linh K67QLTNMTA QLTNMT Quản lý tài nguyên TS. Ngô Thị Dung 904211474

12 QL04993 675021 Vũ Thị Minh Tâm K67QLTNMTA QLTNMT Quản lý tài nguyên TS. Ngô Thị Dung 904211474

13 QL04993 678015 Lại Đức Huy K67QLTNMTA QLTNMT Quản lý tài nguyên TS. Nguyễn Thị Giang 989851561

14 QL04995 674942 Lê Chí Hướng K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Đỗ Thị Đức Hạnh 0989055956

15 QL04995 674972 Nguyễn Văn Linh K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai PGS.TS. Phan Thị Thanh Huyền 0963156725

16 QL04995 674973 Phạm Lê Khánh Linh K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Phạm Phương Nam 0918173686

17 QL04995 674995 Nguyễn Thị Kim Ngân K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Bùi Lê Vinh 0989928671

18 QL04995 674998 Nguyễn Phương Nguyên K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Phạm Phương Nam 0918173686

19 QL04995 675012 Trịnh Hồng Quân K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Đỗ Thị Đức Hạnh 0989055956

20 QL04995 675016 Đinh Văn Quyền K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai ThS. Nguyễn Thị Thu Hương 0982420081

21 QL04995 675034 Nguyễn Thị Xuân Thu K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Bùi Lê Vinh 0989928671

22 QL04995 675047 Nguyễn Thị Thu Trang K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Nguyễn Văn Quân 0912815496

23 QL04995 677946 Bùi Lan Anh K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Bùi Lê Vinh 0989928671

24 QL04995 677949 Lê Thị Khánh Linh K67QLBDSA QLBDS Quản lý đất đai TS. Đỗ Thị Đức Hạnh 0989055956

25 QL04997 673693 Ma Văn Anh K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT PGS.TS. Phan Quốc Hưng 934504359

26 QL04997 673694 Trằn Mùi Chản K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT TS. Nguyễn Thu Hà 842076169

27 QL04997 673696 Hoàng Bảo Hải K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT PGS.TS. Phan Quốc Hưng 934504359

28 QL04997 673697 Phùng Văn Hiến K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT TS. Nguyễn Thành Trung 909099446

29 QL04997 673698 Giàng A Lanh K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT TS. Luyện Hữu Cử 936362628

30 QL04997 673699 Đặng Thị Lệ K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT ThS. Nguyễn Văn Thao 986015322

31 QL04997 673701 Hoàng Văn Vin K67KHDA KHD Khoa học đất và DDCT ThS. Hoàng Quốc Việt 936869119

32 QL04998 655627 Nguyễn Thành Long K65QLDDA QLDD Quản lý tài nguyên ThS. Vũ Thị Xuân 387113422

33 QL04998 6653100 Nguyễn Ngọc Thiện K66QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Đoàn Thanh Thủy 987409045

34 QL04998 6660122 Vũ Lê Huyền Trang K66QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Phạm Văn Vân 936468938
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35 QL04998 6661528 Trần Văn Phong K66QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Nguyễn Đức Thuận 973117180

36 QL04998 674857 Trần Ngọc Anh K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Phạm Văn Vân 936468938

37 QL04998 674876 Nguyễn Minh Cường K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đình Trung 963962286

38 QL04998 674878 Trần Quang Đại K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Đoàn Thanh Thủy 987409045

39 QL04998 674883 Nguyễn Trung Đức K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Nguyễn Đức Thuận 973117180

40 QL04998 674898 Lò Quang Duy K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Đoàn Thanh Thủy 987409045

41 QL04998 674904 Lò Đức Giang K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Nguyễn Thị Thu Hà 983335977

42 QL04998 674908 Đỗ Thị Thanh Hà K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Thị Tám 0986739960

43 QL04998 674913 Nguyễn Gia Hân K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 961483688

44 QL04998 674917 Hoàng Đình Hiệp K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 961483688

45 QL04998 674921 Nguyễn Minh Hiếu K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 961483688

46 QL04998 674924 Bùi Thị Hoài K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Nguyễn Văn Quân 0912815496

47 QL04998 674928 Đỗ Duy Hoàng K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Tuấn Anh 0912784627

48 QL04998 674939 Bùi Đức Hưng K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Đoàn Thanh Thủy 987409045

49 QL04998 674955 Tô Xuân Khánh K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Bùi Lê Vinh 0989928671

50 QL04998 674974 Nguyễn Thành Lộc K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Nguyễn Quang Học 0912326385

51 QL04998 674975 Nguyễn Thị Hương Ly K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Nguyễn Văn Quân 0912815496

52 QL04998 674978 Nguyễn Ngọc Mai K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba 0905140687

53 QL04998 674985 Tô Thị Trà My K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Tuấn Anh 0912784627

54 QL04998 674987 Nông Tuệ Mỹ K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Phạm Văn Vân 936468938

55 QL04998 674994 Quách Phương Ngân K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Thị Tám 0986739960

56 QL04998 674997 Bùi Ngọc Nghĩa K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Thị Tám 0986739960

57 QL04998 674999 Trần Hoàng Phương Nhi K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đức Lộc 858471588

58 QL04998 675004 Đặng Minh Phát K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đình Trung 963962286

59 QL04998 675008 Vương Đình Phú K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba 0905140687

60 QL04998 675013 Lâm Văn Quang K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đình Trung 963962286

61 QL04998 675015 Nguyễn Xuân Quý K67QLDDA QLDD Khoa học đất và DDCT ThS. Hoàng Quốc Việt 936869119

62 QL04998 675020 Lê Hồng Sơn K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Nguyễn Đức Thuận 973117180

63 QL04998 675037 Bùi Thu Thủy K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 961483688

64 QL04998 675043 Vũ Thùy Trang K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Phạm Phương Nam 0918173686

65 QL04998 675051 Trần Lâm Trúc K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

66 QL04998 675054 Nguyễn Lam Trường K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Nguyễn Thị Thu Hà 983335977

67 QL04998 675065 Nguyễn Long Vũ K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT ThS. Nguyễn Đức Thuận 973117180

68 QL04998 675067 Lê Minh Vương K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Đỗ Thị Đức Hạnh 0989055956
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69 QL04998 675068 Hà Ngọc Lâm Vy K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

70 QL04998 677954 Lương Thành Đạt K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Đỗ Thị Đức Hạnh 0989055956

71 QL04998 677957 Nguyễn Thành Dương K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Phạm Văn Vân 936468938

72 QL04998 677959 Vũ Hương Giang K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

73 QL04998 677960 Mai Thị Mỹ Lệ K67QLDDA QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba 0905140687

74 QL04998 677967 Tô Thị Hồng Nhung K67QLDDA QLDD Trắc địa bản đồ TS. Phan Văn Khuê 912854838

75 QL04998 674881 Phạm Ngọc Danh K67QLDDA QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Phạm Văn Vân 936468938

76 QL04998 674968 Bùi Phương Linh K67QLDDA QLDD Quản lý đất đai TS. Phạm Phương Nam 0918173686

77 QL04998 674859 Đỗ Phương Anh K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Trần Quốc vinh 906869368

78 QL04998 674862 Trần Tuấn Anh K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Trần Quốc vinh 906869368

79 QL04998 674863 Vũ Thị Diệp Anh K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai TS. Vũ Thị Thu 0984711635

80 QL04998 674867 Lê Quốc Chí Bảo K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Trần Quốc vinh 906869368

81 QL04998 674872 Đoàn Mạnh Chiến K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Nguyễn Thị Thu Hà 983335977

82 QL04998 674873 Trần Xuân Chiến K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

83 QL04998 674880 Nguyễn Sỹ Đảng K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Phan Văn Khuê 912854838

84 QL04998 674882 Phạm Thị Kiều Diễm K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Nguyễn Thị Thu Hà 983335977

85 QL04998 674884 Vũ Bá Đức K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Tuấn Anh 0912784627

86 QL04998 674889 Trương Tấn Dũng K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai TS. Vũ Thị Thu 0984711635

87 QL04998 674891 Đinh Tiến Dũng K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Nguyễn Quang Học 0912326385

88 QL04998 674893 Nguyễn Trí Dũng K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT TS. Nguyễn Thị Thu Hà 983335977

89 QL04998 674897 Đào Xuân Dương K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ 0353383368

90 QL04998 674918 Nguyễn Trung Hiếu K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai TS. Vũ Thị Thu 0984711635

91 QL04998 674934 Bùi Bích Hồng K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai TS. Vũ Thị Thu 0984711635

92 QL04998 674936 Nguyễn Mạnh Hùng K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Tuấn Anh 0912784627

93 QL04998 674953 Dương Gia Khánh K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Lê Thị Giang 906190175

94 QL04998 674954 Nguyễn Hoàng Nam Khánh K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ 0353383368

95 QL04998 674957 Nguyễn Đăng Khôi K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai TS. Vũ Thị Thu 0984711635

96 QL04998 674963 Nguyễn Vũ Lâm K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

97 QL04998 674967 Nguyễn Thị Diệu Linh K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba 0905140687

98 QL04998 674989 Nguyễn Hoàng Nam K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Lê Thị Giang 906190175

99 QL04998 675003 Nguyễn Thị Tú Oanh K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Lê Thị Giang 906190175

100 QL04998 675005 Bùi Thiện Phát K67QLDDB QLDD Khoa học đất và DDCT TS. Luyện Hữu Cử 936362628

101 QL04998 675024 Nguyễn Đức Thắng K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ 0353383368

102 QL04998 675028 Vi Văn Thành K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đức Lộc 858471588
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103 QL04998 675029 Lưu Thị Hoàng Thảo K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Nguyễn Quang Học 0912326385

104 QL04998 675032 Đặng Đức Thịnh K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Lê Thị Giang 906190175

105 QL04998 675038 Lường Thị Thủy K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai PGS.TS. Đỗ Văn Nhạ 0353383368

106 QL04998 675042 Lưu Thảo Trang K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Phan Văn Khuê 912854838

107 QL04998 675044 Nguyễn Thu Trang K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đình Trung 963962286

108 QL04998 675045 Lê Quỳnh Trang K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Trần Quốc vinh 906869368

109 QL04998 675058 Dương Văn Tuấn K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

110 QL04998 675062 Vũ Thanh Tùng K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Phan Văn Khuê 912854838

111 QL04998 675064 Trần Quang Vinh K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ PGS.TS. Trần Trọng Phương 989885868

112 QL04998 677950 Trần Ngọc Khánh K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đức Lộc 858471588

113 QL04998 677953 Dương Thị Thủy K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Lê Thị Giang 906190175

114 QL04998 677962 Đoàn Châu Minh K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Tuấn Anh 0912784627

115 QL04998 677963 Nguyễn Thúy Quỳnh K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đức Lộc 858471588

116 QL04998 677965 Nguyễn Thị Hà Vy K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai ThS. Nguyễn Tuấn Anh 0912784627

117 QL04998 677966 Nguyễn Thu Duyên K67QLDDB QLDD Quy hoạch đất đai TS. Vũ Thị Thu 0984711635

118 QL04998 677969 Nguyễn Đức Toàn K67QLDDB QLDD Trắc địa bản đồ TS. Nguyễn Đức Lộc 858471588

119 QL04998 678073 Phan Thanh Hà Anh K67QLDDB QLDD Hệ thống thông tin TNMT PGS.TS. Trần Quốc vinh 906869368


